
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐIỀM HE

DANH SÁCH
 CÁC NHÓM PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CÁC THÔN

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐIỀM HE
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2026 của UBND xã Điềm He)

STT Họ và tên Chức vụ  Phân công
trong Nhóm

I THÔN BẢN LÀN
1 Hoàng Văn Vũ Trưởng thôn Nhóm trưởng

2 Hà Văn Như Trưởng ban CTMT thôn Thành viên

3 La Thị Hướng Chi hội trưởng Phụ nữ thành viên

4 Hà Văn Bảo Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thành viên

5 Ngô Thị Huyền Y tế Cộng đồng thôn thành viên

II THÔN ĐIỀM HE
1 Triệu Văn Hà Trưởng thôn Nhóm trưởng

2 Lành Thị Giang Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên

3 Vi Văn Tút Trưởng ban CTMT thôn Thành viên

4 Hoàng Minh Thành Y tế thôn - Cộng tác viên dân số Thành viên

5 Triệu Văn Vinh Tổ trưởng tổ An ninh Thành viên

III THÔN PHÚ NHUẬN

1 Hoàng Tiến Thi Tổ trưởng tổ An ninh Nhóm trưởng

2 Chu Bích Huyên Trưởng thôn Thành viên

3 Hoàng Thị Hường Trưởng ban CTMT thôn Thành viên

4 Triệu Thị Hiện Y tế thôn - Cộng tác viên dân số Thành viên

5 Hoàng Văn Chương Chi hội trưởng Nông dân Thành viên

IV THÔN SONG GIANG
1 Nông Văn Trình BTCB-Trưởng thôn Nhóm trưởng

2 Hoàng Thị Lơ TB CTMT - Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên

3 Chu Văn Hoàn Tổ phó tổ AN Thành viên

4 Lăng Thị Bình Y tế thôn Thành viên

5 Chu Văn Dũng Tổ trưởng tổ An ninh Thành viên
V THÔN KHUN PÀU
1 Triệu Văn Hữu Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Nhóm trưởng
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2 Nguyễn Thị Mận Chi hội trưởng Phụ nữ- Nông dân Thành viên

3 Hoàng Thị Hạnh Trưởng ban CTMT thôn Thành viên

4 Lý Văn Toàn  Y tế thôn, Cộng tác viên dân số Thành viên

5 Hoàng Văn Hợp Tổ trưởng tổ An ninh- Chi hội
Trưởng hội CCB Thành viên

VI THÔN  NÀ SÚNG
1 Hoàng Văn Hùng Trưởng thôn Nhóm trưởng

2 Lương Thị Diêm CHT hội Phụ nữ; Y tế thôn, Cộng
tác viên dân số Thành viên

3 Hứa Văn Khiêm Trưởng ban CTMT thôn Thành viên

4 Hoàng Văn Bình Tổ trưởng tổ An ninh Thành viên

5 Hoàng Thị Châm Bí thư Đoàn thanh niên Thành viên

VII THÔN KHÒN CẢI
1 Lương Đình Hùng Trưởng thôn Nhóm trưởng

2 Triệu Thị Huyền Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên

3 Lương Thị Tâm Trưởng Ban CTMT thôn Thành viên

4 Nông Thị Thủy Y tế thôn Thành viên

5 Hoàng Tuấn Tiến Tổ trưởng tổ An ninh Thành viên

VIII THÔN VÂN MỘNG
1 Trần Văn Dương Trưởng thôn Nhóm trưởng

2 Hoàng Thị Hiền Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên

3 Lương Hồng Thái Trưởng Ban CTMT thôn Thành viên

4 Lương Thành Luân Phó thôn, chi hội trưởng Hội CCB Thành viên

5 Triệu Giang Hùng Tổ trưởng tổ An ninh Thành viên

IX THÔN VIỆT YÊN
1 Hoàng Thị Tám Trưởng thôn Nhóm trưởng

2 Chu Thị Vân Bí thư Đoàn thanh niên Thành viên

3 Liễu Thị Phương Trưởng Ban CT Mặt trận Thành viên

4 Lương Thị Lý Y tế thôn, Cộng tác viên dân số Thành viên

5 Liễu Văn Hùng Tổ trưởng tổ An ninh Thành viên

X THÔN BẢN HẠ
1 Phùng Văn Thế Trưởng thôn Nhóm trưởng

2 Phùng Thị Cương Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
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3 Nông Văn Lý Trưởng Ban CT Mặt trận Thành viên
4 Lê Văn Tâm Y tế thôn, Cộng tác viên dân số Thành viên

XI THÔN BẢN THƯỢNG
1 Nông Văn Hậu Trưởng thôn Nhóm trưởng

2 Hoàng Thị Thương Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên

3 Nông Văn Hội Trưởng ban CTMT thôn Thành viên

4 Long Thị Xuân Y tế thôn, Cộng tác viên dân số Thành viên

5 Long Văn Quan Tổ trưởng tổ An ninh Thành viên

XII THÔN BẢN NHANG
1 Luân Văn Tâm Trưởng thôn Nhóm trưởng

2 Hoàng Thị Bông Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên

3 Hoàng Văn Việt Trưởng Ban CT Mặt trận Thành viên

4 Lộc Thị Thuyết Bí thư Chi đoàn TN- Cộng tác viên
dân số Thành viên

5 Luân Văn Thên Tổ Phó tổ An ninh- Chi hội trưởng
Hội CCB Thành viên

XIII THÔN TRẤN NINH
1 Hoàng Văn Hòa BTCB-Trưởng thôn Nhóm trưởng

2 Lương Thị Nghi Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên

3 Bế Văn Nghĩa Trưởng Ban CTMT thôn Thành viên

4 Phùng Văn Nhật Tổ trưởng Tổ An Ninh -Chi hội
trưởng Hội CCB Thành viên

5 Nguyễn Văn Hiếu Bí thư Đoàn thanh niên Thành viên

XIV THÔN PHÙ HUÊ
1 Trần Văn Quý Trưởng thôn Nhóm trưởng
2 Bế Thị Thu Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
3 Triệu Văn Lành Trưởng ban CTMT thôn Thành viên
4 Nông Văn Trường Thôn Đội trưởng Thành viên

5 Bế Văn Hảo Tổ trưởng tổ An ninh Thành viên
XV THÔN BẢN HẺO
1 Lương Thị Thiều BTCB-Trưởng thôn Nhóm trưởng

2 Triệu Thị Hải
Chi hội trưởng Phụ nữ; Y tế thôn,

Cộng tác viên dân số Thành viên

3 Phùng Văn Tiến Trưởng ban CTMT thôn Thành viên
4 Hoàng Văn Bẩy Tổ trưởng tổ An ninh Thành viên
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5 Phùng Văn Đinh
Tổ Phó tổ An ninh- Chi hội

trưởng Hội CCB Thành viên

XVI THÔN PHIÊNG LẦY
1 Nông Văn Ninh BTCB-Trưởng thôn Nhóm trưởng
2 Hoàng Thị Hiền Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
3 Chu Văn Sinh Trưởng ban CTMT thôn Thành viên
4 Phạm Thị Hải Bí thư Đoàn thanh niên Thành viên
5 Nông Văn Hiếu Tổ trưởng tổ An ninh Thành viên
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